
1/4

Thời gian : 06/12/2020

1 23274112628 Nguyễn Đăng Ba D23KTR ĐẠT

2 2127521843 Quách Diệu T21YDH HỎNG

3 2326521024 Lê Thùy Dung D23YDH ĐẠT

4 2226521641 Nguyễn Thị Phương Dung T22YDH HỎNG

5 1927522035 Trịnh Anh Dũng T19YDH HỎNG

6 2226521646 Nguyễn Thị Duyên T22YDH HỎNG

7 2227521313 Phan Thành Đạt T22YDH ĐẠT

8 2226521829 Nguyễn Thị Mỹ Hà T22YDH HỎNG

9 2226521830 Bùi Thị Bích Hà T22YDH ĐẠT

10 2326521032 Đoàn Thị Hồng Hạnh D23YDH ĐẠT

11 2226521342 Ngô Thị Hoa T22YDH ĐẠT

12 23265212654 Lê Thị Hồng Hoa D23YDH ĐẠT

13 24271103002 Nguyễn Huya D24TMT ĐẠT

14 2227111578 Phạm Nguyễn Hoàng Long D22TPM ĐẠT

15 2227521378 Nguyễn Trần Nam T22YDH ĐẠT

16 2327521072 Hoàng Đăng Nam D23YDH ĐẠT

17 2226521856 Đỗ Thị Hồng Nhung T22YDH ĐẠT

18 2326521082 Mai Thị Mỹ Nhung D23YDH ĐẠT

19 23274112629 Bùi Tấn Phùng D23KTR ĐẠT

20 2226261246 Phan Thị Lệ Phương D22KDN HỎNG

21 2227411753 Phan Đình Quang D22KTR HỎNG

22 23274112632 Nguyễn Văn Quang D23KTR ĐẠT

23 23274112631 Nguyễn Sỹ Quân D23KTR ĐẠT

24 2226521153 Ngô Thị Lệ Quyên D23YDH ĐẠT

25 2226521411 Lâm Gia Quỳnh T22YDH HỎNG

26 2326521089 Trần Hoa Sen D23YDH ĐẠT

27 23265212676 Đỗ Thị Kim Sương D23YDH ĐẠT

28 2226261482 Trần Thị Thu Sương T22KDN HỎNG

29 2226521860 Bùi Nguyễn Minh Tâm T22YDH HỎNG

30 2326521096 Hà Thị Tâm D23YDH ĐẠT

31 24271103006 Hoàng Tín D24TMT HỎNG

32 23274112634 Nguyễn Lý Tú D23KTR ĐẠT

33 161215206 Phan Hồ Quốc Tuấn D21XDD ĐẠT

34 24271103009 Nguyễn Bá Tuyến D24TMT ĐẠT

35 24271103005 Nguyễn Công Thành D24TMT ĐẠT
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36 2127521921 Cái Quang Thắng T21YDH HỎNG

37 2226521862 Nguyễn Thị Thi Thi T22YDH HỎNG

38 2226521863 Trần Thị Thu Thơ T22YDH ĐẠT

39 2326521110 Bùi Thị Thủy D23YDH ĐẠT

40 1810215922 Đoàn Võ Anh Thư D22KDN ĐẠT

41 23265212688 Lê Thị Thanh Thương D23YDH HỎNG

42 23265212693 Nguyễn Thị Quỳnh Trang D23YDH ĐẠT

43 2226261263 Trần Thị Tường Vi D22KDN HỎNG

44 24271103007 Nguyễn Quốc Việt D24TMT ĐẠT

45 24271103008 Đỗ Hoàng Vũ D24TMT ĐẠT

46 2227521472 Ngô Ngọc Vũ T22YDH ĐẠT

47 2227521474 Võ Viết Xuân T22YDH HỎNG

48 2226261265 Đài Thị Nhơn Ý D22KDN ĐẠT

49 2220316169 Nguyễn Thị Minh Ánh K22NAB ĐẠT

50 2220326361 Nguyễn Thị Mỹ Cảnh K22NAD ĐẠT

51 2220316171 Đặng Thị Long Phi Châu K22NAB ĐẠT

52 2220316178 Tô Thị Bích Diễm K22NAB ĐẠT

53 2220316183 Trần Thị Ngọc Dung K22NAB ĐẠT

54 2221724242 Nguyễn Trần Hoàng Đức K22NAD HỎNG

55 2120313206 Lê Thị Hà K21NAB ĐẠT

56 2220125630 Đặng Thị Như Hải K22NAD ĐẠT

57 2120313140 Trần Trung Hiếu K21NAD ĐẠT

58 2120313264 Đặng Thị Mỹ Hoa K21NAD ĐẠT

59 2120329770 Phan Thị Thanh Huyền K21NAD ĐẠT

60 2220354019 Hồ Thị Ngọc Huyền K22NAD HỎNG

61 2220313888 Trần Thị Hương K22NAB ĐẠT

62 2220326393 Hoàng Thị Hương K22NAD ĐẠT

63 2220313930 Nguyễn Thị Khánh Kiều K22NAB HỎNG

64 2220316222 Trần Thị Hồng Linh K22NAB ĐẠT

65 2220316224 Nguyễn Thị Nhật Linh K22NAB ĐẠT

66 2220316226 Nguyễn Thị Thùy Linh K22NAB ĐẠT

67 2220718461 Đinh Diệu Linh K22NAD ĐẠT

68 2221328968 Trần Quang Linh K22NAD ĐẠT

69 2120357617 Nguyễn Thị Kim Loan K21NAB ĐẠT

70 2220323959 Phan Thị Trà My K22NAD ĐẠT
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71 2120315277 Nguyễn Thị Ngọc Nương K21NAB ĐẠT

72 2120325264 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên K22NAD ĐẠT

73 2120318692 Nguyễn Thị Hồng Nhung K21NAB ĐẠT

74 2220717223 Phạm Thị Quỳnh Như K22NAD ĐẠT

75 2220716931 Nguyễn Ngọc Kiều Oanh K22NAD ĐẠT

76 2120317839 Lê Thị Thanh Phương K21NAB ĐẠT

77 2220313889 Lê Thị Thu Phương K22NAB ĐẠT

78 2220313937 Lê Thị Tuyết Phương K22NAB ĐẠT

79 2220316261 Nhữ Thị Xuân Phương K22NAB ĐẠT

80 2120313236 Lương Thị Việt Phương K21NAB HỎNG

81 2020314877 Nguyễn Thị Mai Phượng K20NAB HỎNG

82 2120359181 Phan Thị Thanh Phượng K21NAD ĐẠT

83 2120325290 Trần Dương Thu Sang K21NAD HỎNG

84 2220316282 Thái Thị Tâm K22NAD ĐẠT

85 2120317370 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên K21NAB ĐẠT

86 2220313913 Hồ Thị Diệu Thanh K22NAB HỎNG

87 2220326443 Lê Thị Thanh Thảo K22NAD ĐẠT

88 2220316296 Đặng Thị Hương Thảo K22NAD HỎNG

89 2120313242 Nguyễn Thị Thanh Thúy K21NAB HỎNG

90 2220318409 Tống Thị Kim Thụy K22NAB ĐẠT

91 2120325307 Trần Thị Kim Thư K21NAD HỎNG

92 2120319684 Nguyễn Thị Thương K21NAB ĐẠT

93 2220319429 Nguyễn Thị Thương K22NAB HỎNG

94 2120315325 Võ Thị Thùy Trang K21NAB ĐẠT

95 2220313952 Phan Thị Thùy Trang K22NAB ĐẠT

96 2120313158 Ngô Thị Thùy Trang K21NAB ĐẠT

97 2120318323 Trần Thị Thùy Trang K21NAB ĐẠT

98 2220326458 Lương Thị Ngọc Trâm K22NAD ĐẠT

99 2220318698 Nguyễn Thị Bảo Trân K22NAD ĐẠT

100 2220313915 Nguyễn Thị Tuyết Trinh K22NAD HỎNG

101 2220316332 Phạm Tú Uyên K22NAB ĐẠT

102 2220316334 Dương Hoàng Phương Uyên K22NAB HỎNG

103 2220324006 Hồ Thị Thu Uyên K22NAB ĐẠT

104 2120313152 Trần Nguyễn Phương Uyên K22NAB ĐẠT

105 2120319505 Lê Thị Thu Uyên K21NAB ĐẠT
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106 2220316337 Thái Thị Thanh Vân K22NAD ĐẠT

107 2220326475 Lê Thị Tường Vi K22NAD ĐẠT

108 2220316345 Nguyễn Thị Vượng K22NAB ĐẠT

109 2120319237 Võ Thị Hoàng Vy K22NAB ĐẠT

110 2220316348 Phan Nguyên Kha Vy K22NAB ĐẠT

111 2120317819 Nguyễn Thị Kim Thi K21NAB ĐẠT

112 2220313882 Nguyễn Hoàng Phương Trâm K22NAB ĐẠT

113 2220125630 Đặng Thị Như Hải K22NAD ĐẠT

114 2120313240 Diệp Thị Mỹ Duyên K21NAB ĐẠT


